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 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm): 
Bài 1. (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
 a. Trong bể có 25 con cá, trong số đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép với số cá trong bể là:  
A. 5%                             B. 20%                           C. 80%                             D. 100%
b. (0,5 điểm) Giá bán một quyển sách là 120 000 đồng. Nhân dịp Trung thu, nhà sách giảm giá 15%. Sau khi giảm giá, giá của quyển sách đó là bao nhiêu tiền?
A. 18 000 đồng              B. 48 000 đồng               C. 102 000 đồng               D. 108 000 đồng
c. (0,5 điểm) Một hình lập phương có cạnh là 10cm. Thể tích của hình lập phương đó là.  
A. 125cm3                      B. 625cm3                       C. 1000cm3                       D. 75cm3  
d. (0,5điểm). Trên bản đồ tỉ lệ là: 1 : 10 000 000, quãng đường sắt Đà Nẵng - Nha Trang đo được 5 cm. Trên thực tế, quãng đường sắt Đà Nẵng – Nha Trang dài:
A. 5 km                          B. 50 km                         C. 500 km                         D. 5000 km              
Bài 2. (1 điểm) Đúng ghi Đ, Sai ghi S
	a. 52 tháng = 4 năm 4 tháng
	

	b. Cạnh của một hình lập phương gấp lên 3 lần thì thể tích của hình đó gấp lên 9 lần
	


Bài 3. (1 điểm)  Điền vào chỗ trống 
a.  Mai và Việt cùng đi xe buýt hai tầng để tham quan Thủ đô Hà Nội. Biết trên xe có tất cả 50 người, trong đó số người ở tầng trên bằng  số người ở tầng dưới. Vậy tầng trên của xe buýt có ……. người.
b. Từ 8 giờ kém 15 phút đến 8 giờ 30 phút có ......... phút



II. PHẦN TỰ LUẬN : (6 điểm)
Bài 1. (2 điểm)  Đặt tính rồi tính 
              3 ngày 20 giờ + 2 ngày 12 giờ                    22 giờ 15 phút – 12 giờ 35 phút            
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............……
                       38,5 x 0,58             		                          7,552 : 1,6
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2.( 1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
	a. 15km 8 m = …………. km		     b. 41 m2 5 dm2 = …………. dm2
c. 5 tấn 17kg = ……. tấn                           d. 720 dm3 = ………….. m3
Bài 3. ( 2 điểm)  Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2 m; chiều rộng 0,5m; chiều cao 6 dm.
a. Tính thể tích của bể cá.
b. Người ta đổ nước vào chiếm 80 % thể tích bể. Tìm chiều cao mực nước trong bể.
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................…Bài 4. ( 1 điểm) Điền số vào chỗ chấm:      
Có 27 khối lập phương nhỏ bằng nhau được xếp thành một hình lập phương lớn (hình D). Người ta sơn tất cả các mặt của hình D. 
	-  Có  …….  khối lập phương nhỏ được sơn 3 mặt. 
-  Có ……. khối lập phương nhỏ được sơn 1 mặt. 
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I- Phần trắc nghiệm (4  điểm)
Bài 1: 
	a- C
	b- C
	C - C
	D - C


Bài 2:
	a - Đ
	b - S


Bài 3:
	a. 20 người
	b. 45 phút



II- Phần tự luận: (6 điểm)
Bài 1: (2 điểm)  Tính đúng mỗi phần được 0,5 điểm
Bài 2 (1 điểm )
Điền đúng mỗi phần được 0,25 điểm
Bài 3. (2 điểm )              
	Đổi 60 dm = 0,6 m                                    
	0,25 đ

	a, Thể tích của bể cá là: 
1,2 x 0,5 x 0,6 = 0,36 (m3) 
	0, 5 đ

	 b, Thể tích nước trong bể là: 
 0,36 x 80 : 100 = 0,288( m3)
	0, 5 đ

	Chiều cao mực nước trong bể là: 
0,288 : ( 1,2 x 0,5) = 0,48 (m)
	0, 5 đ

	Đáp số: a. 0,36 m3 
             b. 0,48 (m)
	0,25 đ


 Bài 4.
- Có 8  khối lập phương nhỏ được sơn 3 mặt.
- Có  6 khối lập phương nhỏ được sơn 1 mặt.
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